
STTNỘI DUNG CÔNG VIỆC KÝ HIỆU QUY CÁCH ĐƠN VỊ KHỐI 
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN  Gi CHÚ  

1 Kệ tivi loại 1 TC1

Gỗ tần bì,sơn pu ,ray hafele giam chấn  
phối mây công nghiệp
3140*500*750(mm) bộ 99 7,000,000      693,000,000         

2 Kệ tivi loại 2 TC2

Gỗ tần bì,sơn pu ,ray hafele giam chấn  
phối mây công nghiệp
1935*500*750(mm) bộ 16 7,000,000      112,000,000         

Kệ tivi loại 3 TC3

Gỗ tần bì,sơn pu ,ray hafele giam chấn  
phối mây công nghiệp
3535*500*750(mm) bộ 46 7,000,000      322,000,000         

2
Trang trí đầu 
giường

HB1

Khung bằng vách gỗ plywood  phủ 
veneer tần bì, các nan trang trí gỗ tần 
bì.sơn PU theo mầu đã duyệt 
4450x950x100(mm )

bộ 161 7,800,000      1,255,800,000        kích thước theo thông 
số 2 bên chốt mới sx 

5
TAB giường, 4 
chân

BT1
Táp đầu giường gỗ tần bì
470 W x 390 D x 565 H (mm) 
Footprint: 600 W x 430 D x 565 H

chiếc 322 2,150,000      692,300,000         

7 Cánh tủ áo 
Cánh tủ gỗ tần bì ,sơn pu mầu theo mã 
lamilate  ,căng mây công nghiệp   
1200*20*2360 (mm) 

bộ 2 cánh 161 5,100,000      821,100,000          sản xuất cánh 1 kích 
thước  

8 Hồi tủ minibar Chất liệu gỗ tần bì sơn pu theo mã mầu 
đã duyệt  640*36 *2380  (mm) chiếc 161 3,200,000      515,200,000         

9
Khung gương 
mây

Gương bỉ dầy 5mm.khung viền gỗ tự 
nhiên ,tấm lền dán gương plywood,sơn 
pu theo mầu đã duyệt   
620*620*22(mm)

chiếc 161 2,000,000      322,000,000         

10 chiếc 2 Theo cánh 

11 chiếc 966 10,000           9,660,000            

12 Thanh 1500 40,000           60,000,000           

4,803,060,000      

0.07               336,214,200         

5,139,274,200      

Báo giá trên có thể sẽ được điều chỉnh  sau 30 ngày kể từ ngày phát hành 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
CÔNG TY NỘI THẤT TIME VIỆT

* Ghi chú : 

Giá trên là giá hoàn thiện khi bàn giao tại Hà Nội 

Thời gian thi công hoàn thiện  kể từ ngày nhận tiền đặt cọc

BẢNG BÁO GIÁ PHÒNG ĐIỂN H  ÌNH 

THỜI GIAN THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC LÀ 90 NGÀY KHÔNG BAO GỒM NGÀY NGHỈ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TIME VIỆT 
Add: 159/33/6 Đường Quyết Thắng Tổ 7 phường Yên Nghĩa ,Quận HÀ ĐÔNG - Hà Nội

Xưởng gỗ1 : Ngõ 1b la tinh xóm 2 Đồng Nhân,Hoài Đức , Hà Nội.
Xưởng gỗ2 : Ngõ 39 cầu Mai Lĩnh ,Biên Giang , Hà Nội.

DĐ:0975275855

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH  HÀNG 

TỔNG (chưa gồm VAT)

VAT (10%)

TỔNG (bao gồm VAT)

Đồ nội thất

Tay nắm tủ áo

Tay móc treo áo/6 Chiếc / 1 phòng

Chỉ vách kính / 9md / 1 phòng


